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Tên lớp:

Stt Ngày sinh GT Điện thoại Số CMND Địa chỉ Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thủy 25/10/1999 Nữ

2 Ngô Thành Lâm 17/05/2001 Nam

3 Nguyễn Minh Phúc 14/03/2002 Nam

4 Nguyễn Khuông Bình 21/10/2007 Nam

5 Trần Quang Ngọc 01/04/1997 Nam

6 Trần Nguyễn Minh 14/10/2002 Nam

7 Lê Quang Trung 18/10/1974 Nam

8 Nguyễn Phương Hoa 09/02/2002 Nữ

9 Nguyễn Đức Vang 04/11/2003 Nam

10 Đàm Thị Văn Anh 27/07/1978 Nữ

11 Tạ Thị Minh Hiền 06/07/1976 Nữ

12 Nguyễn Xuân Trường 08/11/2002 Nam

13 Nguyễn Thị Thu Hồng 29/12/2002 Nữ

14 Nguyễn Tiến Lộc 28/01/2003 Nam

15 Nguyễn Đình Anh 05/06/2003 Nam

16 Phạm Thị Hằng 28/09/2003 Nữ

17 Lương Thị Thư 06/06/2003 Nữ

18 Nguyễn Quý Phương 11/02/2003 Nữ

19 Lại Thị Linh 12/02/2002 Nữ

20 Nguyễn Thị Vân Anh 11/07/2003 Nữ

21 Nguyễn Diệp Anh 22/08/2002 Nữ

22 Đỗ Thuỳ Linh 19/07/2002 Nữ

23 Nguyễn Phương Linh 28/10/2002 Nữ

24 Nguyễn Thị Vân Nhi 14/06/2002 Nữ

25 Trần My My 25/01/2002 Nữ

26 Nguyễn Xuân 

Bắc

Bắc 05/10/2004 Nam

27 Nguyễn Bá Đạt Đạt 19/09/2003 Nam

28 Phạm Thành Đạt Đạt 10/10/2005 Nam

29 Trần Mạnh Doãn Doãn 29/06/2005 Nam

30 Trịnh Đức Giang Giang 13/09/2004 Nam

31 Tô Minh Hiếu Hiếu 25/01/2000 Nam

32 Trần Việt Hùng Hùng 12/06/1994 Nam

33 Đỗ Trung Kiên Kiên 18/02/2004 Nam

34 Trần Đức Thiện Thiện 28/08/2005 Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 
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35 Vũ Mạnh Tuấn Tuấn 31/01/2005 Nam

36 Nguyễn Huy 

Tưởng

Tưởng 03/04/2002 Nam


